
       TRƯỜNG TIỂU HỌC DỊ SỬ       

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 10 NĂM HỌC 2023 – 2024 

(Thực hiện từ ngày 06/11/2023) 
 

                 

        Thứ 
 

Khối lớp 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

 

1A 

Tiếng việt Mĩ thuật Tiếng việt TA Victoria Tiếng việt LTV Tiếng việt L. TV Tiếng việt Tiếng việt 

Tiếng việt GDTC Tiếng việt LTV Tiếng việt LT Tiếng việt L.TV Tiếng việt Tiếng việt 

SHDC Âm nhạc Toán LT Đạo đức ATGT Toán L.T GDTC TA Victoria 

Toán  HĐGDTCĐ  TNXH  TNXH  SHL  

1B SHDC M.thuật T. Việt L Toán  T.Việt ATGT T.Việt Luyện TV T.Việt T. Việt 

T.Việt Âm nhạc T.Việt TA Victoria T.Việt L.  TV T.Việt Luyện TV T.Việt T. Việt 

T.Việt GDTC TNXH TA Victoria Đạo đức L. TV Toán L.  Toán  GDTC L. Toán 

Toán  HĐGDTCĐ  Toán   TNXH  SHL  

 

1C 

SHDC LTV TV GDTC TV LTV GDTC TA Victoria TV TV 

TV LT TV MT TV LTV TV TA Victoria TV TV 

TV ATGT HĐGDTCĐ Â. N Toán LT TV LTV Toán LT 

Toán  TN-XH  ĐĐ  TNXH  SHL  

1D SHDC LTV TV- 3 Â. N TV- 5 Toán TV- 7 LTV TV- 9 TV-11 

TV- 1 LT TV- 4 GDTC TV- 6 ĐĐ TV- 8 LTV TV- 10 TV-12 

TV- 2 ATGT HĐGDTCĐ MT TA Victoria LTV GDTC LT Toán LT 

Toán  TN-XH  TA Victoria  TNXH  SHL  

1E SHDC L. TV Tiếng Việt MT Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt TA Victoria Tiếng Việt LTV 

Tiếng Việt LT Tiếng Việt ÂN Tiếng Việt LTV Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt LTV 

Tiếng Việt ATGT HĐGDTCĐ GDTC Toán LT GDTC TA Victoria Toán LT 

Toán  TNXH  Đạo đức  Tiếng Việt  SHL  

 

1G 

SHDC TA Victoria TV- 3 LTV TV- 5 TA Victoria TV- 7 MT TV- 9 TV-11 

TV- 1 LTV GDTC LTV TV- 6 LT TV- 8 GDTC TV- 10 TV-12 

TV- 2 LT TV- 4 ATGT Toán LTV Toán Â. N Toán LT 

TN- XH  HĐGDTCĐ  ĐĐ  TNXH  SHL  



       2A 

 

Tiếng Việt TA Victoria GDTC GDĐP Tiếng Việt LTV Tiếng Việt L.T Tiếng Việt LT 

Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt GDĐP Tiếng Việt LTV Tiếng Việt LTV Tiếng Việt TN-XH 

SHDC M.thuật Tiếng Việt L TV Toán GDTC Toán TA Victoria Toán SHL 

Toán   Toán  HĐGDTCĐ  Đạo đức  TN-XH  

2B SHDC TA Victoria T. Việt GDĐP  T.Việt TA Victoria T. Việt L. TV T. Việt L.T 

T. Việt L. TV T. Việt GDĐP T.Việt M.thuật T. Việt L. TV T. Việt GDTC 

T. Việt L. TV HĐGDTCĐ GDTC Toán Âm nhạc Toán L. T Toán SHL 

Toán   Toán  TNXH  Đạo đức  TNXH  

2C SHDC L. TV Tiếng Việt GDĐP Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt L.TV Tiếng Việt L.T 

Tiếng Việt L. TV Tiếng Việt GDĐP Tiếng Việt M.thuật Tiếng Việt L.TV Tiếng Việt GDTC 

Tiếng Việt TA Victoria HĐGDTCĐ GDTC Toán TA Victoria Toán L. T Toán SHL 

Toán   Toán  TNXH  Đạo đức  TNXH  

2D SHDC L. TV Tiếng Việt GDĐP Tiếng Việt M.thuật Tiếng Việt L.TV Tiếng Việt L.T 

Tiếng Việt TA Victoria Tiếng Việt GDĐP Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt L.TV Tiếng Việt GDTC 

Tiếng Việt L. TV HĐGDTCĐ GDTC Toán TA Victoria Toán L. T Toán SHL 

Toán   Toán  TNXH  Đạo đức  TNXH  

      2E SHDC L. TV Tiếng Việt GDĐP Tiếng Việt L.TV Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt TA Victoria 

Tiếng Việt L. TV Tiếng Việt GDĐP Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt M.thuật Tiếng Việt L.T 

Tiếng Việt GDTC HĐGDTCĐ GDTC Toán L. T Toán TA Victoria Toán L.TV 

Toán   Toán  TNXH  Đạo đức  SHL  

      3A 

 

  

T.V  Đ.đức  T V LTV T. Việt     LT   MT  LTV T.Việt Tiếng Anh 

T.V  HĐGDTCĐ  Toán GDTC T. Việt Tiếng Anh   Tin Tiếng Anh  Toán Tiếng Anh 

SHDC LTV TNXH GDATGT Toán Tiếng Anh   T.Việt     LT TNXH  AN 

Toán  CN  GDTC    Toán   SHL  

3B 

 

T.V  Đ.đức  T V LTV T. Việt  LT   Tin TA T.Việt  AN 

T.V  HĐGDTCĐ  Toán GDTC T. Việt TA   MT LTV  Toán  TA 

SHDC LTV TNXH GDATGT Toán TA   T.Việt  LT TNXH  TA 

Toán  CN  GDTC    Toán   SHL  



       3C  

     

SHDC Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt CN Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Tiếng Anh  

Tiếng Việt LTV Tiếng Anh Toán Tiếng Việt GDATGT Tiếng Anh LTV Toán Luyện TV 

Tiếng Việt GDTC  Mĩ thuật  HĐGDTCĐ Toán GDTC Tiếng Việt  LT TNXH LT  

Toán  Âm nhạc  TNXH  Tin  SHL  

3D 

  

 

SHDC CN MT T. Việt T. Việt GDTC T.Việt TNXH T.Việt  LTV 

T.V   Đ.đức AN Toán T. Việt TNXH  Toán  LTV  Toán Tiếng Anh 

T.V  LTV Tiếng Anh Tin Toán   LT Tiếng Anh GDATGT    GDTC LT 

Toán  Tiếng Anh  HĐGDTCĐ  Tiếng Anh   SHL  

3E 

  

 

SHDC Đạo đức Tiếng Anh GDATGT Tiếng Việt HĐGDTCĐ Tiếng Anh TNXH Tiếng Việt Luyện TV 

Tiếng Việt GDTC Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC Tiếng Anh Toán Toán LT 

Tiếng Việt LTV Âm nhạc Toán Toán LT Tin Luyện TV CN Tiếng Anh 

Toán  Mĩ thuật  TNXH  Tiếng Việt  SHL  

 
 

3G 

 

SHDC CN Â. N TV TV GDTC TV LTV TV LTV 

TV Đ Đ MT Toán TV Tin Toán Tiếng Anh Toán LT 

TV LTV Tiếng Anh TNXH Toán LT Tiếng Anh GDATGT TNXH SHL 

Toán  Tiếng Anh  HĐGDTCĐ  Tiếng Anh  GDTC  

 

4A 

 

 

SHDC Tiếng Anh T. Việt HĐGDTCĐ T. Việt Khoa học Toán GDTC Âm nhạc L.Toán 

T.Việt GDTC T. Việt Tiếng Anh T. Việt Luyện TV CN Khoa học T. Việt ATGT 

Toán Tiếng Anh Mĩ thuật Tiếng Anh Toán L.Toán Tin Tiếng Anh T. Việt SHL 

Đạo đức  Toán  Khoa học  Khoa học  Toán  

          

4B TV GDTC TV Khoa học TV LTV Toán Khoa học TV LT 

Toán  Tiếng Anh TV Tiếng Anh TV LT C.Nghệ Khoa học TV AN 

SHDC Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Toán GDTC HĐGDTCĐ Tiếng Anh Toán SHL 

Đạo đức  Mĩ thuật  Khoa học  Tin học  ATGT  

          

      4C 

 

SHDC ATGT T. Việt Tiếng Anh Tiếng Anh T. Việt Toán Tiếng Anh T. Việt Tiếng Anh 

T. Việt Luyện TV T. Việt K. học Tiếng Anh T. Việt Công nghệ Tin T. Việt Khoa học 

Toán  L.Toán Toán K. học GDTC Toán GDTC MT Toán L.Toán 

Đạo đức   HĐGDTCĐ  Âm nhạc   Khoa học  SHL  



 

4D 

 

SHDC L.Toán T. Việt Khoa Âm nhạc T. Việt Toán Tin MT ATGT 

T. Việt Khoa  T. Việt Luyện TV Tiếng Anh T. Việt Khoa  Tiếng Anh Toán Tiếng Anh 

Toán C.Nghệ Toán L.Toán Tiếng Anh Toán GDTC Tiếng Anh T. Việt SHL 

Đạo đức  HĐGDTCĐ  GDTC  T. Việt  Khoa   

4E 

 

SHDC L.Toán T. Việt Tiếng Anh Tiếng Anh T. Việt C.Nghệ Tiếng Anh T. Việt SHL 

T. Việt Luyện TV T. Việt Khoa học Tiếng Anh T. Việt  Khoa học MT T. Việt L.Toán 

Toán ATGT Toán Khoa học Âm nhạc Toán Toán Tin Toán Tiếng Anh 

Đạo đức  HĐGDTCĐ  GDTC  GDTC  Khoa học  

4G 

 

SHDC Luyện toán  TV Khoa  GDTC TV GDTC Khoa học  T V Tiếng Anh 

TV Khoa học  TV LuyệnTV Â. Nhạc  TV Tin học Tiếng Anh MT ATGT 

Toán  Công nghệ  Toán  Luyện toán Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Anh Toán SHL 

Đạo dức  HĐGDTCĐ  Tiếng Anh  TV  Khoa học  

5A 

 

 

 

SHDC Lịch sử C Tả Khoa KC TLV TA Victoria LT MT TLV 

TĐ Đạo đức LTVC LT TĐ LT TA Victoria LTV Tiếng Anh Toán 

Toán KT Toán LTV Toán LTV LTVC ATGT ÂN SHL 

Khoa  TD  Địa lí  Toán  TD  

5C 

  

SHDC Kĩ thuật TD L.Toán TA Victoria Toán Tiếng Việt ATGT Tiếng Anh Tiếng Việt 

Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt L.TV TA Victoria  Địa lí Tiếng Việt L.Toán Âm nhạc Toán 

Toán LS Tiếng Việt L.Toán Tiếng Việt L.TV Toán LTV TD SHL 

Khoa học  Toán  Tiếng Việt  Khoa học  MT  

5D 

 

SHDC LT Chính tả LTV KC Đạo Đức LTVC Toán ÂN TLV 

Tập đọc LT LTVC LTV Tập đọc Địa lí TLV Khoa Thể dục Toán 

Toán  LTV TD LT Lịch sử Kĩ thuật TA Victoria ATGT Mĩ thuật SHL 

Khoa  Toán  Toán  TA Victoria  Tiếng Anh  

5E 

 

 

SHDC LTV TA Victoria LTVC KC LTV TLV MT TLV ATGT 

T Đ LT TA Victoria Khoa T Đ LTV LTVC ÂN Toán LT 

Toán TD CT Lịch sử Toán LT Toán TD SHL Tiếng Anh 

ĐĐ  Toán  Địa lí  Khoa  KT  

          



5G 

  

T - Việt L. Toán T - Việt Đạo đức T - Việt T - Việt Địa lí Tiếng Anh T - Việt L. Toán 

Toán TA Victoria T - Việt L. Toán T - Việt Kĩ thuật Toán Thể dục T - Việt L.TV 

SHDC TA Victoria Toán  L.TV Toán ATGT Mĩ thuật Âm nhạc Toán ATGT 

Khoa học  Lịch sử  Khoa học   Thể dục  SHL  

          

 

5H  

 

SHDC Lịch sử Chính tả LTVC Kể chuyện LTV TLV ATGT Thể dục Toán 

Tập đọc Kĩ thuật Thể dục Toán Tập đọc  LT LTVC LT MT TLV 

Toán Đạo đức TA Victoria LT Toán LTV Toán LTV Tiếng Anh SHL 

Khoa  TA Victoria  Địa lí  Khoa  Â.N  

  

                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG   

          

 
 

     

                                                                                                                                         Nguyễn Thu Hằng   

    

         

 

 

 


